
STT Tên thiết bị
Ký hiệu thiết bị

 (Model)

Công ty

sản xuất

1 2 3 4

1
Máy X-Quang

Shimazu kỹ thuật số vi tính
RAD SPeed DR , Shimazu Shimazu

2
Hệ thống chụp Cắt lớp vi tính 16 Lát 

cắt Alexion
TSX- 023A; TOSHIBA TOSHIBA

3 Máy X-Quang chụp răng DX-073
EH0810954;

TOSHIBA
TOSHIBA

4 Máy siêu âm doppler  màu 3D-4D UF-870AG; FUKUDA

5
Máy siêu âm đen trắng LOGIC@ 

200PRO

LOGIQ 200PRO; GE 

Healthcare
FUKUDA

6 Máy siêu âm đen trắng Log α 200 GE Healthcare

7 Máy điện não đồ KT88-1018A Contec

8 Kính hiển vi OLYMPUS Nhật

9 Máy điện giải đồ Easy lyte plus Combiline

10 Hệ thống nội soi dạ dày
IF-Q150

2307350
OLYMPUS

11 Kính hiển vi 2 mắt Eclipse406834 SEMIC

THỐNG KÊ TRANG THIẾT BỊ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV TÂY NAM 

(Thực hiện Kèm theo Công văn số 2873/BHXH-GĐBHYT ngày 27 tháng 11 năm 2019  bổ sung hồ sơ ký Hợp đồng KCB BHYT  năm 2020)



12 Máy hút ẩm
AD - 14B- EU;

AIKYO 
AIKYO

13 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas E 411 Rack
Roche 

Diagnostics

14 Tủ lạnh trữ máu ≥ 120L

Model:SGRR-5GD-BLR

K05BR004115M
K05BR004115

M

15 Máy ly tâm 24 ống Model: PLC- 036HS Gemmy

16
Máy xét nghiệm huyết học 18 TS

Model: MEK-6510K Nihonkonde

17
Máy xét nghiệm nước tiểu tự động 10 

TS
Model: CLinitek Status; Siemen Siemen

18 Vòi rửa mắt khẩn cấp Model: EW402 Trung Quốc

19
Tủ lạnh âm sâu(-30°C) không hiển thị 

nhiệt độ
335S1NN ; Hòa Phát Hòa Phát

20 Máy ly tâm 12 vị trí 80-2 Electrolic

21
Máy xét nghiệm huyết học tự động 35-

45 thông số

Model: XN-L

XN-550  
Sysmex

22 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: Selectra pro XL Elitech Group

23 Máy xét nghiệm đông máu tự động
Model: Destiny plus

15H11537 
TCOAG

24 Máy tổng phân tích nước tiểu
H-800

Dirui

25 Máy xét nghiêm huyết học tự động Model: XP-100 Sysmex 

26
Tủ lạnh âm sâu -30° 

MDF-437-PE Panasonic



27 Máy điện tim 6 cần FX-7202 Fukuda Denshi

28 Máy điện tim 3 cần ECG 9620 Nihonkonden

29 Giường lấy máu

30 Nồi hấp TOMY SS325 TOMY 

31 Máy in phim Dryview 5950 Dryview 5950 Carestreme

32
Máy X-Quang  hệ thống chuyển đổi kỹ 

thuật số Shimazu
UD150LC-430V Shimazu

33 Máy chụp X-Quang tại giường CORPORATION Shimazu 

34 Bể ủ ấm DIN12876-3-K1 Kenvic

35 Bể ủ ấm JSBW JS

36 Tủ an toàn sinh học cấp I 39912 HOTE-LAMIN

37 Đèn khám bệnh 1 bóng chân đứng Smic Trung Quốc

38 Monitor theo dõi b/n 5:TS PVM 2701 Nihonkonden

39 Máy điện tim 3 cần NihonKohden

40 Giường cấp cứu đa năng ParamountBed Paramount

41 Giường cấp cứu đa năng ParamountBed Paramount



42 Bơm truyền dịch OptimaPT Optima

43 Máy phá tạo nhịp tim FUKUDA- DENSHI

44 Bơm tiêm điện TE-RUMO

45 Máy truyền dịch TE-RUMO

46 Monitor 5 TS DSL-800 Fukuda

47 Máy đo chức năng hô hấp Sibel Labtech

48 Máy thở xâm nhập Philips 

49 Monitor theo dõi b/n -5 TS PVM 2701 Nihonkonden

50
Giường điều kiển bằng tay02 chức 

năng
ACHIEVEMED

KAKI - NUMA 

SEISAKU - 

SHO

51 Hệ thống gọi báo y tá Carecom Carecom

52 Bơm tiêm điện
PG-907s

Progetti

53 Máy truyền dịch
PG-807i

Progetti

54 Máy điện tim
EPG 6 view

Progetti

55 Máy thở IternIS HEYER

56 Máy tạo ô xy 525KS Devilbiss



57 Monitor 5 TS DS-5000A
Digital Tech, 

Inc

58 Máy xông khí dung Model: NA-100 RossMax

59
Giường cấp cứu điều khiển bằng điện 

đa chức năng
Paramount Paramount

60 Đèn mổ 12 bóng L7412 SIMIC

61 Đèn mổ treo trần 1 bóng ánh sáng lạnh V7.0 Kenvic

62 Bàn mổ đa năng BM 92A NIDEK.Co.LTD

63 Bàn mổ đa năng ST280 Sturdy

64 Bồn rửa tay vô trùng Compusit CSS2

65 Monitor theo dõi BN 6TS Osen-9000 MKA

66 Hệ thống phẩu thuật nội soi ổ bụng Tricam SLII Karl Storz

67 Dao mổ điện cao tần Excell 350MCDse Alsa

68 Máy hút dịch 7A-23D Yuyuye

69 Máy hút dịch áp lực thấp 1240 Thomas

70 Dao mổ điện cao tần HM9401903 Hillmed

71 Dao mổ điện cao tần
IDS 400

BV 3811009 
Bovie



72 Bơm tiêm điện
Agilia

22082244

73 Máy tạo oxy từ khí trời 525KS; Devilbiss

74 Máy gây mê kèm thở Model: ADS II IMMC

75 Monitor theo dõi bệnh nhân 6TS Model: BSM- 6501K Nihonkonde

76 Tủ sấy 250° 150L Model: LDO - 150F; Labtech 

77 Bơm tiêm điện Model: TE - SS 700; TERUMO

78 Máy truyền dịch Model: TE - LF 600; TE-RUMO

79 Bàn mổ chỉnh hình Model: K - 6800B; 

KAKI - NUMA

 SEISAKU - 

SHO

80
Bộ phẩu thuật nội soi ổ bụng và tiết 

niệu ( Dàn máy dùng 3 chíp CCD)
Model: Tricam II; KARLSTORZ 

81 Đèn mổ treo trần
Model: Skylux

Crystalcrv04

Ya- 

Madashadow- 

Less

82 Máy gây mê kèm thở + máy nén khí Model: Fabius Plus Drager

83
Bồn rửa tay tự động vô trùng 

Composite 2 vòi
CSS2-HD

84 Máy nén tạo oxy 525KS, Devilbiss

85
Hệ thống phẩu thuật mắt bằng phương 

pháp Pha Co
Model: Megatron S4 HPS Geuder

86 Ống soi niệu quản bể thận 27002L Karl Storz



87 Máy tán sỏi LASER HZ-E Poten-Medica

88 Monitor 5TS

 HR 810

Fukuda

89 Sinh hiển vi phẫu thuật

Model : OMX-90

NIDEK.Co.LTD

90 Tủ sấy Memmert Sibel 

91 Máy hút dịch 7A-23D Trung Quốc

92 Monitor 6 TS DS 5000A Digital tech, inc

93 Nồi Hấp 

2540 MKA

Tuttnauer

94 Giường lấy máu

95 Máy siêu âm đen trắng Prosound Hitachi Aloka

96 Lồng ấp trẻ sơ sinh V85 MEDYCON

97 Đèn chiếu vàng da FireFly SELEN

98 Máy hút dịch 7A-23D Yuyue

99 Lồng ấp trẻ sơ sinh D&E INC

100 Monitor 5 TS DSL-8001 Fukuda

101 Máy truyền dịch Bovie TERUMO   



102 Monitor sản khoa Model: F6 MedGyn

103 Bồn tắm trẻ
BIS 4-2

 IMMC
Cty Tân Hương

104 Máy tạo Ô xy 525KS Devilbiss

105 Đèn gù Smic Trung Quốc

106 Monitor sản khoa Econec
ECOTWIN 

LCD

107 Bồn rửa tay compusit CSS2
Cty TNHH Tiến 

Đạt

108 Ghế máy răng SELENE J.Morita 

109 Máy hút dịch

7A-23D

Yuyue

110 Sinh hiển vi khám mắt G400M Shanghai

111 Máy siêu âm mắt Y 07

112 Máy ZAVA kế JVL/1 Maxcare

113 Đèn soi đáy mắt

114 Đèn gù 1 bóng L-751 Smic

115 Ghế nha khoa HL-2070 Hallim

116
Máy sắc

thuốc 16 bếp



117 Máy sắc thuốc 16 Bếp ST 16

118 Máy sắc thuốc 16 Bếp

119 Hệ thống kéo dãn cột sống cổ EUOTRAKTOUCH 
CHINE

SPORT

120 Máy điều trị bằng sóng siêu âm SOLEOSONO Zimmer

121
Máy vi sóng trị liệu xoa bóp tuần hoàn 

khí
CWM- 800 Wonjin

122 Máy điện châm M8

Bệnh viện châm 

cứu TW Việt 

Nam

123 Máy xoa bóp Maxcare MENMET

124 Máy điện xung XYZP Rexmed 

125
Máy vi sóng trị liệu xoa bóp tuần hoàn 

khí
Power Q-2200 Wonjin

126 Nồi đun PARAFFIN 
Cty TNHH Tiến 

Đạt

127 Đèn hồng ngoại SHADE LAMP INDEALI

128 Máy thở CPAP sơ sinh HFT 500 MEKiss 

129 Máy hút dịch
Power

Cary

130 Máy khí dung siêu âm NE-U17 OMRON  

131 Máy hút dịch 7E-A
PHLEGMSUCT

ION



132 Máy tạo oxy 525KS, Devilbiss

133 Máy xông khí dung Model: NA-100 RossMax

134 Giường cấp cứu 2 chức năng ACHIEVEMED Trung Quốc

135 Tủ sấy 256 L MENMET Medstas

136 Nồi hấp 360 lít RAU 860 Rexmed 

137 Nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước TC-612 Medgyn

138 máy phun sương khử trùng
 INDEALI

139 Máy hút dịch áp lực thấp  CONSTAN 1400

140 Monitor 5 thông số PVM 2701

141 đèn đọc phim INE

142 Đèn phẫu thuật Smic Zhejiang

143 Đèn gù 1 bóng Smic Zhejiang

144 Giường 2 chức năng ACHIEVEMED

Medical 

ECONET 

GmbH

145 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 TS PVM 2701 Nihonkonden

146 Máy đo thị lực khách quan Model: TSCP 800 JS Research



147 Hệ thống nội  soi T-M-H Medvision Medstas

148 Máy đốt cổ tử cung IDS-300 BOVIE 

149 Máy soi cổ tử cung AL-106 Medgyn

150
Giường cấp cứu đa chức năng bằng 

điện
ParamountBed ParamountBed

151 Giường cấp cứu 2 chức năng ACHIEVEMED Trung Quốc

152 Hệ thống nội soi T. M.H CCU-1000

LS-250

PROVIX 

153 Đèn gù 1 bóng Smic Shanghai

154
Máy vi sóng trị liệu xoa bóp tuần hoàn 

khí
Power Q-2200 Wonjin

155 Máy monitor 5 thông số B105

156 Máy tiêm điện Terumo Te*ss730N03 Terumo 

157 Máy truyền dịch Terumo TE-LF 630 Terumo

158 Máy điện tim 3 cần  FX-8100 Fukuda Denshi 

159
Hệ Thống cung cấp oxy, khí nén, hút 

dịch 
AIR. BASIC 2:2 MEDEVICE 

160 Đèn khám bệnh

161 Máy thở xách tay SRO S2/T



162 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS- 480 Mindray

163 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL-300 Erba

164 Máy hút dịch

       Ghi chú: - Nếu là nguồn máy xã hội hóa thì đánh dấu (X) vào cột 11

 - Cột ghi chú: Đánh dấu (X) vào những trang thiết bị đã có an toàn bức xạ (Cơ sở KCB phải cung cấp tài liệu liên quan đến an toàn bức xạ của các trang thiết bị đó)

Đại diện cơ sở KCB

(ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)


